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 (
DỰ THẢO
)
[bookmark: loai_1]NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIẾN TRÚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Kiến trúc ngày    tháng   năm 2019;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Kiến trúc.
Chương I [bookmark: chuong_1_name]
QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dc_33][bookmark: dc_35][bookmark: dc_36][bookmark: dc_37][bookmark: dc_44]  Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành, Điều 10, Điều 14, Điều 30 của Luật Kiến trúc, bao gồm:
1. [bookmark: _Ref517864238][bookmark: _Toc517879137]Lập, thẩm định, lấy ý kiến về Quy chế quản lý kiến trúc; 
2. Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc;  
3. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hành nghề kiến trúc
 Đối tượng áp dụng
 Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương II 
QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
 Lập Quy chế quản lý kiến trúc
1. Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc cho đô thị do mình quản lý.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc cho các thị trấn thuộc quyền quản lý.
3. Thời gian lập Quy chế đối với các đô thị từ loại I trở lên không quá 12 tháng; đối với các đô thị từ loại II trở xuống không quá 9 tháng.
4. Chi phí cho việc lập, công bố Quy chế quản lý kiến trúc được từ nguồn ngân sách nhà nước của địa phương. Chi phí được tính theo loại đô thị và quy mô diện tích khu vực lập Quy chế.
5. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về yêu cầu thành phần, hồ sơ chủ yếu của quy chế quản lý kiến trúc.
 Thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc
4. Cơ quan được Ủy ban nhân dân các cấp giao nhiệm vụ lập Quy chế quản lý kiến trúc trình Sở Xây dựng các tỉnh, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thẩm định trước khi trìnhỦy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
5. Ủy ban nhân dân các thành phố là đô thị loại I, loại II, loại III, loại IV, Ủy ban nhân dân cấp huyện có đô thị loại V, xã cần lập Quy chế quản lý kiến trúc thống nhất ý kiến với Sở Xây dựng trong quá trình thẩm định.
6. Thời gian thẩm định quy chế đối với các đô thị loại I trở lên không quá 45 ngày; đối với đô thị loại II trở xuống không quá 30 ngày; đối với quy chế quan lý  kiến trúc nông thôn không quá 30 ngày. 
7. Chi phí cho việc lập, công bố Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn ấy từ nguồn sự nghiệp - kinh tế của địa phương. Chi phí được tính theo loại đô thị, đối với các khu vực đô thị tính theo diện tích, các tuyến phố tính theo độ dài; đối với nông thôn xác định phạm vi tính theo diện tích. 
[bookmark: _Toc519696845][bookmark: _Toc520299777] Chi phí lập, thẩm định, công bố Quy chế quản lý kiến trúc 
8. Chi phí cho việc lập, thẩm định, công bố Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn ấy từ nguồn sự nghiệp - kinh tế của địa phương. 
9. Chi phí được tính theo loại đô thị, đối với các khu vực đô thị tính theo diện tích, các tuyến phố tính theo độ dài; đối với nông thôn xác định phạm vi tính theo diện tích. 
 Lấy ý kiến về Quy chế quản lý kiến trúc
1. Cơ quan tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc quy định tại Điều 14 Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về Quy chế quản lý kiến trúc. Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy chế quản lý kiến trúc có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy chế trong việc lấy ý kiến.
Đối với các Quy chế quản lý kiến trúc các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và các đô thị đặc thù Ủy ban nhân dân có liên quan có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt.
2. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt.
3. Việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện thông qua các hình thức: trực tiếp bằng văn bản, phiếu điều tra, phiếu góp ý, thông qua các hội nghị, hội thảo, cổng thông tin điện tử của cơ quan có liên quan, trưng bày công khai hoặc giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Chương III 
THI TUYỂN, TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
 Các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn
1. Công trình công cộng quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm:
a. Công trình công cộng có quy mô cấp I, cấp đặc biệt;
b. Công trình có yêu cầu kiến trúc đặc thù gồm: Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng; cầu trong đô thị từ cấp II trở lên, ga đường sắt nội đô từ cấp II trở lên; công trình tượng đài, công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử của địa phương; công trình có ý nghĩa quan trọng, điểm nhấn trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Các công trình có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 Hình thức thi tuyển
    1. Người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình, điều kiện về thời gian, khả năng tài chính và các điều kiện khác, có thể lựa chọn các hình thức thi tuyển:
a) Thi tuyển rộng rãi là tổ chức cuộc thi không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu cần thiết) tham gia và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
b) Thi tuyển hạn chế là tổ chức cuộc thi hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân tham gia. Đơn vị tổ chức cuộc thi mời tối thiểu 05 tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu cần thiết) có năng lực chuyên môn phù hợp tham gia thi tuyển. Thi tuyển hạn chế được áp dụng trong trường hợp công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc có tính đặc thù riêng mà chỉ có một số tổ chức, cá nhân đáp ứng được hoặc vì Điều kiện không thể tổ chức thi tuyển rộng rãi
c) Thi tuyển quốc tế là hình thức thi tuyển được tổ chức phù hợp với các thông lệ và quy định quốc tế, thông qua thư mời hoặc công bố ra quốc tế. Các công trình được thi tuyển quốc tế bao gồm các công trình đặc biệt do người quyết định đầu tư quyết định. 
3. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về Hội đồng tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc; trình tự, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc và chi phí cho việc thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
Chương IV 
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
[bookmark: _Ref520463501] Cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hành nghề kiến trúc
1. Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức hành nghề kiến trúc thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu;
b) Cấp lại chứng chỉ năng lực do chứng chỉ năng lực cũ bị thất lạc hoặc rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực;
2. Chứng chỉ năng lực bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động kiến trúc, giải thể hoặc phá sản;
b) Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động kiến trúc theo quy định;
c) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;
d) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;
đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;
3. Tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực thuộc trường hợp quy định tại điểm c, d, đ khoản 2 Điều này được đề nghị cấp chứng chỉ năng lực sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực như trường hợp cấp chứng chỉ năng lực quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
 Trình tự thực hiện cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hành nghề kiến trúc
1. Đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực: 
a) Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực kiến trúc gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Điều 11 Nghị định này qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.
b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày làm việc đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực; 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.
2.Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực: 
a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó, có kiến nghị thu hồi chứng chỉ năng lực hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi.
b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực cho tổ chức bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định.
c) Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi.
d) Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ năng lực bị thu hồi.
đ) Trường hợp tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ năng lực, gửi cho tổ chức bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
[bookmark: _Ref518397172] Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hành nghề kiến trúc
1. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số …. Nghị định này;
b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
e) Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư của cá nhân chịu trách nhiệm về kiến trúc và cá nhân đảm nhận chủ trì thiết kế kiến trúc của tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
h) Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) của Hợp đồng lao động giữa cá nhân chịu trách nhiệm về kiến trúc và chủ trì thiết kế kiến trúc với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hành nghề kiến trúc.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số …. Nghị định này;
b) Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)của chứng chỉ năng lực đã hết hiệu lực.
3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Tổ chức thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
 Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức hành nghề kiến trúc
1. Thông tin năng lực của tổ chức hành nghề kiến trúc đã được cấp chứng chỉ năng lực phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý và của Bộ Xây dựng.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức hành nghề kiến trúc lên trang thông tin điện tử do mình quản lý. 
Chương V [bookmark: chuong_10_name]
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_69] Điều khoản chuyển tiếp
Kể từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành các dự án, đề án, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt.
[bookmark: dieu_70] Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  tháng năm 2019.
2. Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Điều 15 Nghị định 42/2017ngày 05 tháng 04 năm 2017về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
[bookmark: dieu_71] Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Nghị định này; tổ chức rà soát các chiến lược, chương trình, kế hoạch liên quan đến hoạt động kiến trúc đã được phê duyệt trước ngày  tháng  năm 2019, kiến nghị cấp có thẩm quyền Điều chỉnh hoặc bãi bỏ để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật kiến trúc và Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
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- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
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